
BẢNG SỐ 9

Đơn vị tính: 1000đ/m2

1 Xã Ngũ Hiệp  2 652  1 909  1 591

2 Xã Ngọc Hồi  2 214  1 594  1 328

3 Xã Vĩnh Quỳnh  2 214  1 594  1 328

4 Xã Duyên Hà  2 035  1 465  1 221

5 Xã Đông Mỹ  2 035  1 465  1 221

6 Xã Liên Ninh  2 214  1 594  1 328

7 Xã Đại Áng  2 035  1 465  1 221

8 Xã Vạn Phúc  2 035  1 465  1 221

TT Tên địa phương

BẢNG GIÁ ĐẤT  VÙNG DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THANH TRÌ

Mức giá

Đất ở
Đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp

(Kèm theo Quyết định số: 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đất thương mại, 

dịch vụ
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